Phụ lục 1
Biểu 1-1
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026


	Stt
	Chỉ số
	Đơn
vị
	Năm
2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm
2024
	Năm
2025
	Giai đoạn
2021-2025[footnoteRef:1] [1:  Đối với các chỉ số về số lượng/giá trị tuyệt đối, báo cáo kết quả cộng dồn từ năm 2021-2025; đối với các chỉ số về tỷ lệ, báo cáo kết quả trung bình trong 5 năm 2021-2025.] 

	Tăng trưởng[footnoteRef:2] (%) [2:  Mức tăng trưởng trung bình các năm giai đoạn 2021-2025.] 

	Tháng
1-6/2026

	I.
	KẾT QUẢ

	1
	Số lượng bài báo khoa học trong nước
	Bài
	-
	-
	-
	12
	14
	-
	15
	9

	2
	Số lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền SHTT được chấp nhận hợp lệ
	Đơn
	509
	487
	668
	696
	1033
	3393
	6,8%
	788 (từ tháng 1-3/2026)

	3
	Số lượng sản phẩm mẫu (prototypes) được hình thành và kiểm chứng thực tế
	Sản
phẩm
	-
	-
	-
	2
	0
	-
	-
	0

	4
	Số lượng sản phẩm mới hoặc cải tiến được thử nghiệm và đạt chứng nhận tiêu chuẩn
	Sản
phẩm
	-
	-
	-
	14
	16
	-
	14
	1

	5
	Số lượng mô hình kinh doanh và dịch vụ mới được phát triển và thử nghiệm
	Mô hình/
Dịch vụ
	-
	-
	-
	0
	0
	-
	0
	0

	6
	Số lượng nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đào tạo, bồi dưỡng
	Người
	-
	-
	-
	450
	500
	-
	11
	200

	II.
	HIỆU QUẢ

	1
	Số lượng bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/ vật nuôi/thủy sản được cấp
	Số lượng
	6
	6
	8
	2
	5
	27
	-
	10

	2
	Tỷ lệ kết quả nghiên cứu được thương mại hóa
	%
	-
	-
	-
	4
	5
	-
	20
	5

	3
	Số lượng công nghệ được hoàn thiện và chuyển giao
	Công nghệ
	08
	09
	09
	17
	17
	47
	13;
6,4%
	9

	4
	Tỷ lệ sản phẩm mới, cải tiến đạt tiêu chuẩn được đưa vào thị trường
	%
	-
	-
	-
	36
	45
	-
	0
	100

	5
	Số lượng mô hình kinh doanh, dịch vụ được đổi mới và áp dụng
	Mô hình/
Dịch vụ
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	0
	0

	6
	Doanh thu từ khai thác, chuyển giao, thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ
	Triệu đồng
	2.000
	4.000
	5.000
	7.000
	9.000
	27.000
	6,3%
	2.000

	7
	Doanh thu từ hoạt động chuyển giao công nghệ
	Triệu đồng
	8.000
	9.000
	10.000
	10.000
	11.000
	48.000
	8,3%
	5.000

	8
	Tỷ lệ huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Doanh thu từ sản phẩm mới và sản phẩm được cải tiến
	Triệu đồng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Số lượng doanh nghiệp hưởng lợi từ sử dụng kết quả nghiên cứu
	Doanh nghiệp
	-
	-
	-
	-
	15
	-
	-
	8

	11
	Số lượng doanh nghiệp mới hình thành
	Doanh nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Số lượng việc làm mới được tạo ra
	Việc làm
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	III.
	TÁC ĐỘNG

	1
	Giá trị tiết kiệm được do thay thế hàng hóa nhập khẩu bằng sản phẩm trong nước
	Triệu đồng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Giá trị chi phí tiết kiệm được do thay thế thiết bị nhập khẩu bằng thiết bị trong nước
	Triệu đồng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Tỷ lệ tham gia chuỗi giá trị sản xuất trong nước và quốc tế của sản phẩm
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Mức độ cải thiện chất lượng và hiệu quả khai thác hạ tầng
	Theo kết quả đánh giá
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Phụ lục 1
Biểu 1-2
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP
	STT
	Tên tổ chức
	Cơ quan chủ quản
	Hình thức của tổ chức[footnoteRef:3] [3:  Theo điều 43 Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 ] 

	Chức năng nghiên cứu
	Lĩnh vực nghiên cứu (Mã cấp 2)
	Mức độ tự chủ 
	Tổng điểm (100đ)
	Xếp loại

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Trung tâm ứng dụng, dịch vụ Khoa học và Công nghệ Nam Định
	Sở KH&CN 
	Tổ chức nghiên cứu khoa học; tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập
	Tổ chức khoa học và công nghệ công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu
	- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;
- Thực hiện thống kê, tuyên truyền, phổ biến thông tin khoa học và công nghệ;
- Vận hành sàn giao dịch công nghệ và thiết bị; xây dựng, kết nối và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
- Thực hiện các nhiệm vụ về kỹ thuật đo lường; thử nghiệm chất lượng các sản phẩm hàng hóa.
	Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên
	0
	Loại D

	2
	Trung tâm Giống thủy đặc sản Nam Định
	Sở Nông nghiệp& Môi trường  
	Tổ chức nghiên cứu khoa học; tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập
	Tổ chức khoa học và công nghệ công lập phục vụ quản lý nhà nước
	- Chọn tạo và nhân giống thủy sản
- Nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nuôi thủy sản
- Tư vấn chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới về nuôi trồng thủy sản, giữ gìn và phát triển quỹ gen của các loài thủ sản quý có giá trị kinh tế cao.
	Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên
	0
	Loại D

	3
	Vườn Quốc gia Xuân Thủy
	Sở NN&MT  
	Tổ chức nghiên cứu khoa học; tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập
	Tổ chức khoa học và công nghệ công lập phục vụ quản lý nhà nước
	- Tổ chức nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu, giáo dục môi trường.
- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong quản lý bảo tồn và phát triển hệ sinh thái đất ngập nước điển hình vùng cửa sông Hồng.

	Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên
	65
	Loại B

	4
	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định
	UBND tỉnh Nam Định
	Tổ chức nghiên cứu khoa học; tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập
	Tổ chức khoa học và công nghệ công lập phục vụ quản lý nhà nước
	- Phổ biến kiến thức, tư vấn, phản biện và giám định xã hội về các chương trình, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên các lĩnh vực phục vụ cho sự phát triển KT-XH của tỉnh.
- Tổ chức và khuyến khích các phong trào sáng tạo quần chúng trong hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh
	Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên
	0
	Loại D

	5
	Trung tâm Tư vấn Xây dựng và Thực nghiệm sản xuất
	Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định
	Tổ chức nghiên cứu khoa học; tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập
	Nghiên cứu khoa học
	- Nghiên cứu khoa học gắn với lao động sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào công tác thiết kế, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị và quy hoạch đô thị (theo danh mục được cơ quan có thẩm quyền công nhận).
- Phối hợp với các Trường, các viện, các doanh nghiệp, các tổ chức để tổ chức nghiên cứu khoa học, thực nghiệm khoa học trong lĩnh vực thiết kế xây dựng.
	Tổ chức khoa học và công nghệ công lập

	0
	Loại D

	6
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
	Bộ GD&ĐT
	Cơ sở giáo dục, đại học
	Tổ chức khoa học và công nghệ công lập phục vụ quản lý nhà nước
	- Nghiên cứu khoa học trong giáo dục và đào tạo, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực cho ngành Công thương:
Nghiên cứu khoa học và phát triên công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học và kỹ thuật để nâng cao chất lượng đào tạo.
- Chuyên giao công nghệ, thực nghiệm sản xuất, thông tin, tư vấn và thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học, công nghệ khác trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên
- Hợp tác với các tố chức, cá nhân trong và ngoài nước đê thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Trường.
	Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên
	60
	Loại B

	7
	Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Nam Định.
	Sở NN&MT
	Tổ chức dịch vụ khoa học, công nghệ công lập
	
	- Nghiên cứu ứng dụng và sản xuất thử nghiệm trong trong nông nghiệp thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi.
- Thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ về trồng trọt và chăn nuôi đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.
-  Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về sản xuất trong Nông nghiệp.
	Tổ chức khoa học và công nghệ công lập

	0
	Loại D

	8
	Trung tâm Ứng dụng, Thông tin KHCN và Đo lường thử nghiệm
	Sở KH&CN 
	Tổ chức dịch vụ khoa học, công nghệ công lập
	
	- Nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ; 
- Thông tin, thống kê khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; 
- Các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mã số, mã vạch.
	Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên
	0
	Loại D




34






Phụ lục 1
Biểu 1-3
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHCN&ĐMST NỔI BẬT
NĂM 2025 - 2026

	STT
	Tên sản phẩm/
công trình/công nghệ
	Xuất xứ
(Ghi rõ xuất xứ của nhiệm vụ …)
	Hiệu quả kinh tế-xã hội
(Giải trình chi tiết giá trị làm lợi so sánh với sản phẩm công nghệ cùng loại, ý nghĩa kinh tế xã hội, môi trường…)
	Ghi chú

	1
	Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái loài cáy mật tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy phục vụ khai thác và bảo tồn
	Đề tài KH&CN cấp tỉnh
	Vườn quốc gia Xuân Thủy nằm trọn trong vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đồng bằng Sông Hồng được UNESCO công nhận, có bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước điển hình của vùng cửa Sông Hồng, các loài động vật, thực vật đặc trưng của hệ sinh thái đất ngập nước và rừng ngập mặn ở đây đã tạo ra các sinh cảnh thích hợp cho các loài hải sản sinh cư, hàng năm cung cấp nguồn lợi hải sản tự nhiên dồi dào. Tuy nhiên, do hoạt động khai thác tự phát, không có sự quản lý chặt chẽ nên gây ra nhiều tác động tiêu cực lên các dịch vụ hệ sinh thái, làm suy kiệt nguồn lợi nghiêm trọng; Nhu cầu khai thác nguồn lợi tự nhiên là tất yếu vì sinh kế của người dân vùng đệm nên Ban Quản lý VQG đã kết hợp với các xã đưa ra những biện pháp quản lý chặt chẽ, tạo điều kiện cho người dân có thêm thu nhập, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên bền vững, nguồn lợi loài cáy mật (Neosarmatium smithi)
Đề tài thể hiện rõ qua việc cung cấp cơ sở khoa học và giải pháp thực nghiệm giúp phục hồi nguồn lợi cáy mật – loài đặc hữu có giá trị sinh kế cao phân bố trong vùng rừng ngập mặn Vườn quốc gia Xuân Thủy. Mô hình bảo tồn góp phần ổn định thu nhập cho người dân vùng đệm, giảm áp lực khai thác tự phát. Về xã hội, đề tài nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng ngập mặn, thúc đẩy mô hình đồng quản lý. Về môi trường, kết quả nghiên cứu hỗ trợ phục hồi sinh cảnh rừng ngập mặn, bảo tồn đa dạng sinh học và tăng cường chức năng sinh thái của hệ đất ngập nước ven biển
	

	2
	Nghiên cứu hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật phòng chống sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) hại ngô phù hợp với điều kiện sinh thái
tỉnh Ninh Bình
	Đề tài KH&CN cấp tỉnh
	- Lãi sau đầu tư ở ruộng thử nghiệm đặt bẫy Pheromon là 2.940.000 đồng, cao hơn ruộng đối chứng là 122.000- 320.000 đồng/sào. Tuy tỷ lệ lãi cao hơn không nhiều so với ruộng đối chứng nhưng mang lại lợi ích rất lớn trong việc duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái đồng ruộng và bảo vệ sức khoẻ con người. Ruộng thử nghiệm đặt bẫy Pheremon giảm được 3 lần phun thuốc so với ruộng đối chứng của nông dân không đặt bẫy. Bẫy Pheromon đầu tư một lần có thể sử dụng trong vài vụ, như vậy sẽ giúp tiết kiệm chi phí đầu vào cho sản xuất.
- Sau nghiệm thu, nhiều hộ dân trong vùng đề tài triển khai thực hiện vẫn tiếp tục duy trì, sử dụng biện pháp kỹ thuật này trong trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm.
	

	3
	Ứng dụng tiến bộ KHCN hoàn thiện dây chuyền sản xuất đá mỹ nghệ công nghệ máy cắt đá bằng dây kim cương và CNC 3D tại tỉnh Ninh Bình
	Dự án SXTN cấp tỉnh nghiệm thu năm 2026
	- Ứng dụng công nghệ mới nâng cao hiệu quả kinh tế, chất lượng sản phẩm, hạn chế bụi và tiếng ồn, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và hướng tới sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường làng nghề và tăng khả năng cạnh tranh của đá mỹ nghệ trên thị trường. 
- So với phương pháp sản xuất truyền thống, công nghệ mới mang lại hiệu quả rõ rệt:
+ Năng suất tăng khoảng 40–50%.
+ Hao hụt nguyên liệu giảm còn 3–5%.
+ Thời gian cắt xẻ giảm 30–40%.
+ Độ chính xác và mức độ tinh xảo của hoa văn được nâng cao.
+ Giảm cường độ lao động thủ công và chi phí sản xuất khoảng 15–20%.
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	Ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát mưa, mực nước, cảnh báo thiên tai tại khu vực các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phục vụ công tác bảo đảm nguồn nước, phòng chống thiên tai và phát triển nông nghiệp
	Đề tài KH&CN cấp tỉnh
	- Kết quả nghiên cứu của đề tài không chỉ phục vụ công tác giám sát, dự báo và cảnh báo mưa – lũ đối với các hồ chứa mà còn hỗ trợ trực tiếp cho công tác phòng, chống thiên tai và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, góp phần hoàn thiện cách tiếp cận tích hợp trong nghiên cứu khí tượng – thủy văn ứng dụng, đồng thời tạo tiền đề cho việc phát triển các hệ thống dự báo thông minh, phục vụ chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường. Đã bổ sung cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa và truyền dẫn dữ liệu thời gian thực trong giám sát mưa, mực nước và cảnh báo thiên tai, xây dựng được mô hình tích hợp hoàn chỉnh giữa quan trắc – mô hình – cảnh báo – WebGIS, cho phép:
+ Dự báo mưa – lũ đến 07 ngày; 
+ Cập nhật dữ liệu và vận hành mô hình theo thời gian thực (5–10 phút/lần); 
+ Nâng cao độ chính xác dự báo (NSE đạt 0,72–0,85). 
- Việc ứng dụng hệ thống giám sát và cảnh báo tự động đã mang lại hiệu quả rõ rệt:
+ Nâng cao khả năng cảnh báo sớm lũ (trước 1–3 ngày với độ tin cậy cao); 
+ Giảm thiểu rủi ro do vận hành hồ không kịp thời; 
+ Hỗ trợ đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. 
Hệ thống góp phần:
+ Giảm thiệt hại về người và tài sản trong các tình huống mưa lũ; 
+ Đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; 
+ Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước theo hướng bền vững. 
Bên cạnh đó, kết quả đề tài phù hợp với định hướng:
+ Chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên và môi trường; 
+ Phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu. 
→ Có tiềm năng áp dụng rộng rãi cho các tỉnh có hệ thống hồ chứa nhỏ và vừa, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ.
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	Nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng chuyển đổi số tại tỉnh Hà Nam
	Đề tài cấp tỉnh
	Đề tài được triển khai đã đạt kết quả rất tốt, được hội đồng khoa học công nghệ tỉnh đánh giá Xuất sắc. Kết quả và sản phẩm của đề tài nghiên cứu đã được bàn giao cho Sở Du lịch khai thác và sử dụng có hiệu quả các bộ dữ liệu được nghiên cứu trong đề tài.
Đề tài đạt được kết quả sau:
- Báo cáo các chuyên đề, Có tính khoa học, được đánh giá đạt yêu cầu.
- Bộ cơ sở dữ liệu chứa đựng các điểm tài nguyên du lịch dạng số, có khả năng truy vấn, dễ sử dụng, được đánh giá đạt yêu cầu
- Bộ cơ sở dữ liệu chứa đựng các điểm dịch vụ du lịch dạng số, có khả năng truy vấn, dễ sử dụng, được đánh giá đạt yêu cầu.
01 Tập bản đồ đánh giá tài nguyên du lịch, hiện trạng du lịch và định hướng không gian du lịch theo hướng chuyển đổi số 
- Các bài báo khoa học quốc tế và trong nước
	

	6
	Nghiên cứu sản xuất chế phẩm phòng trừ sâu bệnh hại theo canh tác hữu cơ phục vụ sản xuất cây rau màu tại tỉnh Hà Nam
	Đề tài cấp tỉnh
	- Đề tài đã đạt được kết quả tốt và có tính lan toả cao. Được hội đồng khoa học đánh giá tốt có khả năng duy trì và nhân rộng cao. 
- Mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, đóng góp tính mới:
+ Ba chế phẩm pha chung tạo ra sản phẩm phòng trừ sâu bệnh hại phổ rộng, có khả năng phòng trừ sâu và bệnh hại rau màu. Sản phẩm này nhanh phân huỷ, thân thiện với môi trường, phù hợp canhtác hữu cơ.
+ Chi phí sản xuất hợp lý và có khả năng cạnh tranh với sản phẩm đã có trên thị trường hoặc giảm chi phí sản xuất.
+ Sản phẩm hoàn toàn có thể thương mại hoá sau khi được cơ quan có thẩm quyền đánh giá và đưa vào danh mục sản phẩm được lưu hành trên thị trường.
+ Tạo thêm công cụ phòng trừ sâu bệnh hại rau màu phù hợp cho canh tác hữu cơ và VietGAP từ ba loại chế phẩm thảo mộc, lưu huỳnh dạng lỏng và bám dính. Các sản phẩm này đều có sẵn ở Việt Nam, dễ sản xuất sau khi được tập huấn từ quy mô công nghiệp  đến hộ gia đình.
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	[bookmark: _Hlk219107108]Ứng dụng Công nghệ Internet vạn vật (IoT) mở rộng mô hình sản xuất hoa Lan Hồ Điệp theo quy mô công nghiệp tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	Dự án cấp tỉnh
	- Dự án đã đạt được kết quả tốt và có tính lan toả cao. Được hội đồng khoa học đánh giá rất tốt có khả năng duy trì và nhân rộng cao. 
- Dự án mang lại hiệu quả kinh tế rất cao
[bookmark: _Toc167136344][bookmark: _Toc167183849][bookmark: _Toc167201374][bookmark: _Toc219895603]- Nhiệm vụ đã thu hút được các cấp, các ngành góp phần thực hiện có kết quả chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Đảng, Nhà nước nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng.
[bookmark: _Toc167136346][bookmark: _Toc167183851][bookmark: _Toc167201376]- Tạo dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn, thông qua việc sử dụng nhà lưới và ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới làm cơ sở và tiền đề xây dựng khu Nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh hiện đang triển khai. Nâng cao trình độ sản xuất và nhận thức khoa học – công nghệ Ứng dụng IoT buộc người sản xuất phải tiếp cận và làm chủ các thiết bị cảm biến, phần mềm quản lý và quy trình sản xuất hiện đại.
[bookmark: _Toc167136347][bookmark: _Toc167183852][bookmark: _Toc167201377][bookmark: _Toc167136348][bookmark: _Toc167183853][bookmark: _Toc167201378]- Mô hình trồng hoa đã góp phần đào tạo, phát triển được nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật và nông dân có trình độ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn. Tạo việc làm bền vững, thúc đẩy chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội nông thôn. Đây là mô hình có ý nghĩa thực tiễn và khả năng nhân rộng cao trong giai đoạn hiện nay.
- Nhiệm vụ cũng làm tốt được công tác xúc tiến thị trường, đã tạo dựng được  mối liên kết giữa người sản xuất và tiêu thụ, làm cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nông, nhà tiêu thụ từ đó khép kín quy trình sản xuất hoa thương phẩm, thu hái và tiêu thụ hoa, làm tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp và hiệu quả kinh doanh, làm tiền đề phát triển mở rộng mô hình trong những năm tiếp theo.
	

	8
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong xây dựng mô hình chăn nuôi Đà điểu sinh sản, thương phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam
	Dự án cấp bộ
	Dự án đã đạt được kết quả rất tốt và có tính lan toả cao. 
- Chuyển giao và tiếp nhận 07/07 quy trình kỹ thuật chăn nuôi đà điểu sinh sản và đà điểu thương phẩm, tại địa bàn tỉnh Hà Nam. Xây dựng được các mô hình như: mô hình chăn nuôi đà điểu sinh sản tập trung tại trang trại của doanh nghiệp với quy mô 40 mái sinh sản, 20 trống; 01 mô hình chăn nuôi đà điểu thương phẩm tập trung tại trang trại của doanh nghiệp với quy mô 110/100 con. 01 mô hình phân tán với quy mô 256/240 con tại 08 hộ dân. Qua các mô hình đã mang lại hiệu quả, kinh tế, xã hội, môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; là cơ sở để hình thành vùng chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa. Mô hình có khả năng phát triển và nhân rộng ra sản xuất đại trà; 
- Đào tạo được 05 kỹ thuật viên nắm vững các quy trình công nghệ được chuyển giao, trực tiếp thực hiện mô hình và có thể hướng dẫn cho người dân. Tập huấn được 100 lượt người dân nắm được các quy trình kỹ thuật được tập huấn và ứng dụng vào sản xuất. 
- Từ thành công của mô hình, Trại đà điểu của đơn vị chủ trì (Công ty TNHH Nông nghiệp và công nghệ cao Chiến Thắng) hiện vẫn duy trì quy mô nuôi đà điểu tự sản xuất con giống, trang trại tiếp tục đầu tư công nghệ, hạ tầng chuồng trại, sản xuất con giống và chuyển giao cho người dân trong vùng. 
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	Ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động trong sản xuất nước mắm truyền thống tại tỉnh Nam Định
	Dự án cấp tỉnh
	Việc sản xuât nước mắm ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ thống náo đảo tự động nhằm giảm thời gian chế biến nước mắm từ 15 tháng xuống còn 8 tháng giúp cơ sở quay vòng vốn nhanh hơn, giảm chi phí nhân công náo đảo, giang phơi, nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo hiệu quả cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận được sản phẩm với giá thành thấp mà chất lượng còn tốt hơn. Công nghệ mới áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường và phát triển của doanh nghiệp, góp phần tạo thương hiệu sản phẩm thông qua việc áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Đội ngũ công nhân viên của Công ty đã được tiếp nhận và làm chủ công nghệ mới trong sản xuất, qua đó lực lượng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật ngày một trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tạo được nội lực mạnh mẽ, là tiền đề cho việc phát triển, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai.
 Quy trình chế biến quy chuẩn và khép kín tạo điều kiện nâng cao yếu tố vệ sinh và an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến nước mắm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững.
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	Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống hoa lay ơn mới (Gladiolus communis L.) tại Nam Định
	Đề tài cấp tỉnh
	Sản phẩm của đề tài một loại cây truyền thống có giá trị cao, do vậy kết quả của nhiệm vụ sẽ góp phần tạo ra một vùng sản xuất hoa lay ơn theo hướng sản xuất hàng hoá lớn, mang thương hiệu riêng, mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp cho các hộ dân tham gia sản xuất, từ đó gián tiếp tăng thu ngân sách cho địa phương. 02 giống hoa Lay ơn mới được nghiên cứu tuyển chọn và phát triển mang lại lợi ích khoa học và kinh tế lớn cho nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu, cụ thể như sau:
- Góp phần nâng cao trình độ khoa học cho cán bộ kỹ thuật trực tiếp nghiên cứu và đơn vị tiếp nhận kết quả nghiên cứu.
- Góp phần giúp nông dân trồng hoa tiếp cận được với giống mới và tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất
- Mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho địa phương, doanh nghiệp, hộ gia đình khi tham gia xây dựng mô hình và ứng dụng kết quả nghiên cứu (dự kiến hiệu quả tăng 1,3 – 1,5 lần so với trồng các loại cây tương tự)..
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	Hệ thống phân loại rác thải sinh hoạt
	Bằng độc quyền sáng chế số 50956 ngày 31/7/2025 của Cục Sở hữu trí tuệ
	- Hiệu quả kinh tế:
Tăng cường tái chế và tái sử dụng: Hệ thống phân loại rác thải có thể tách biệt các loại rác tái chế và tái sử dụng, giúp tận dụng lại tài nguyên và nguyên liệu, giảm chi phí sản xuất mới.
Giảm chi phí xử lý rác thải: Bằng cách phân loại rác ngay từ nguồn gốc, công việc xử lý rác thải trở nên hiệu quả hơn, giảm chi phí cho các quá trình xử lý như đốt cháy hoặc đổ vào bãi rác.
Tạo ra cơ hội kinh doanh mới: Việc phát triển hệ thống phân loại rác có thể tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tái chế, xử lý rác thải, sản xuất nguyên liệu tái chế, tạo ra các sản phẩm mới từ rác tái chế.
Tăng cường hiệu suất và sức cạnh tranh: Công nghệ phân loại rác thải tiên tiến có thể tăng cường hiệu suất sản xuất, giảm lượng rác thải và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Hiệu quả xã hội:
Bảo vệ môi trường: Phân loại rác thải giúp giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động xấu lên sức khỏe cộng đồng.
Giáo dục cộng đồng về bảo vệ môi trường: Việc thúc đẩy phân loại rác từ giai đoạn sớm có thể giáo dục và tạo động lực cho cộng đồng trong việc chăm sóc môi trường xung quanh họ.
Tạo việc làm và cơ hội cho cộng đồng: Việc triển khai hệ thống này cần nhân lực để vận hành và quản lý. Điều này có thể tạo ra cơ hội việc làm địa phương.
Góp phần vào bền vững và phát triển cộng đồng: Việc xử lý rác thải hiệu quả giúp tạo nên một môi trường sống lành mạnh, bền vững hơn cho cộng đồng.
Mở rộng dự án chế tạo hệ thống phân loại rác thải sinh hoạt không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng.
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	Bả mồi dẫn dụ ốc bươu vàng
	Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 4147 ngày 23/5/2025 của Cục Sở hữu trí tuệ
	Bả mồi diệt ốc bươu vàng hữu cơ là giải pháp hiệu quả giúp kiểm soát ốc bươu vàng trên đồng ruộng theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường và phù hợp với nền nông nghiệp bền vững. Sản phẩm được nghiên cứu với công thức mồi hấp dẫn, giúp thu hút ốc tập trung ăn mồi, từ đó nâng cao hiệu quả phòng trừ, giảm thiểu thiệt hại cho cây lúa và các loại cây trồng khác. Việc sử dụng bả mồi giúp hạn chế công lao động bắt ốc thủ công, thấy thế các giải pháp hoá học diệt ốc bươu vàng, giảm chi phí sản xuất và góp phần nâng cao năng suất cây trồng. Thành phần hữu cơ của sản phẩm góp phần giảm tác động đến môi trường đất, nguồn nước và các sinh vật có ích trên đồng ruộng khi sử dụng đúng hướng dẫn. Bả mồi phù hợp với định hướng sản xuất nông nghiệp xanh, an toàn, đáp ứng nhu cầu của người nông dân trong việc quản lý ốc bươu vàng một cách hiệu quả và bền vững.
	

	-
	Bả mồi diệt ốc bươu vàng hữu cơ
	
	Bả mồi dẫn dụ ốc bươu vàng là giải pháp hiệu quả giúp thu gom ốc tập chung, số lượng lớn, không làm chết ốc. Thay thế việc thu gom thủ công kém hiệu quả. Tận dụng ốc bươu vàng chế biến thành thức ăn chăn nuôi và phân bón hữu cơ.
	

	-
	Phân bón hữu cơ từ ốc bươu vàng
	
	Phân bón hữu cơ từ ốc bươu vàng được chế biến từ ốc bươu vàng thu gom được bằng bả dẫn dụ. Sản phẩm được thủy phân bằng công nghệ sinh học tạo phân hữu cơ chất lượng cao giúp cây trồng sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, cải tạp đất nhanh chóng. Mang lại hiệu quả kinh tế, môi trường cao.
	

	13
	Hệ thống nhiệt phân rác thải
	Bằng độc quyền sáng chế số 53003 ngày 03/10/2025 của Cục Cục Sở hữu trí tuệ
	Hiệu quả môi trường cao hơn
- Công nghệ phân loại tự động phân loại ngay sau khi thu gom về sẽ giảm thể tích CTRSH, hạn chế phát sinh nước rỉ rác và phát tán mùi hôi.
- Công nghệ nhiệt phân hoạt động liên hoàn, khép kín, tự động, hạn chế phát thải dioxin, furan, CO, Nox... như công nghệ đốt, giảm phát thải CO₂.
- Công nghệ lò đốt mùn hữu cơ phát điện sẽ giải quyết triệt để bài toán rác tồn đọng phải chôn lấp.
Tái tạo tài nguyên, giá trị kinh tế
- Tạo ra sản phẩm có giá trị là dầu dùng làm nhiên liệu, khí gas dùng cho thiết bị đốt hoặc phát điện, than carbon ứng dụng công nghiệp.
- Giảm phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch vì nhựa là sản phẩm tạo ra từ dầu mỏ, việc tái chế qua nhiệt phân là một vòng tuần hoàn tài nguyên.
Tối ưu diện tích và bền vững hơn chôn lấp
- Chôn lấp chiếm diện tích lớn và không thể tái sử dụng đất. Phân loại, tái chế làm giảm thể tích rác đến 90%, giảm áp lực các bãi chôn lấp đang quá tải.
Thích hợp với nhiều loại rác nhựa
- Nhiệt phân có thể xử lý rác thải nhựa không cần phân loại làm sạch (PE, PP, HDPE, LDPE, PS...) thành dầu và than đạt hiệu suất 40-80%, 20 - 30% than còn lại là gas.
- Thiết bị nhỏ, vận hành an toàn, liên tục, tự cân bằng, tiết kiệm năng lượng, độ bền cao, không ồn, không bụi, không phát sinh dioxin;
- Chi phí vận hành, bảo dưỡng thấp; Tạo ra nhiên liệu đạt chất lượng tương đương nhiên liệu dầu mỏ, dễ tiêu thụ trên thị trường làm nhiên liệu đốt.
Phù hợp với định hướng kinh tế tuần hoàn và trung hòa carbon
Thay thế công nghệ chôn lấp, đốt gây ô nhiễm tạo ra nguồn năng lượng tái tạo, phù hợp với các chiến lược Quốc gia đến năm 2030 phát triển năng lượng tái tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải Cacbon.
	

	14
	Quy trình Công nghệ sản xuất Gạo mầm tươi
	Hợp đồng chuyển giao công nghệ
	- Công nghệ sản xuất gạo mầm cũ: sản xuất bằng gạo trên khay, kệ quy mô nhỏ, khó kiểm soát vi sinh dẫn đến dễ bị nấm mốc hư hỏng.
- Công nghệ sản xuất mới bên HTX Nam Đại Dương sản xuất trực tiếp bằng thóc, xử lý tập chung theo lô có thể lên đến 20 tấn 1 mẻ. Chi phí thấp, dễ dàng kiểm soát vi sinh và hư hỏng. Giúp các ty quy mô lớn dễ dàng chủ động sản xuất.
	











Phụ lục 1
Biểu 1-4
NHÂN LỰC VÀ TỔ CHỨC KH&CN 

	Số TT
	Tên tổ chức nghiên cứu & phát triển
	Số giấy phép đăng ký hoạt động KH&CN/Quyết định phân loại tự chủ tài chính[footnoteRef:4] [4:  Phân loại mức tự chủ tài chính thuộc 1 trong 4 loại theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP] 

	Nhân lực hiện có đến 30/6/2026
	Kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên từ NSNN năm 2025 (tr.đ)
	Ghi chú
(công lập/
ngoài công lập)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó hưởng lương SNKH
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Nghiên cứu viên cao cấp/Kỹ sư cao cấp
	Nghiên cứu viên chính/Kỹ sư chính
	Nghiên cứu viên/Kỹ sư
	Trợ lý nghiên cứu/Kỹ thuật viên
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) =(6÷9)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	I
	Các đơn vị do cấp bộ, cơ quan TW, địa phương quyết định thành lập (Do Sở KHCN cấp GCN)

	1
	Trung tâm ứng dụng, dịch vụ Khoa học và Công nghệ Nam Định
	01/2021-TCKHCN/NĐ
Ngày 19/10/2021
	30
	0
	
	
	
	
	
	Công lập

	2
	Trung tâm Giống thủy đặc sản Nam Định
	06-TCKHCN/NĐ
Ngày 07/9/2010
	07
	0
	
	
	
	
	
	Công lập

	3
	Vườn Quốc gia Xuân Thủy
	03-TCKHCN/NĐ
Ngày 03/02/2026
	24
	0
	
	
	
	
	
	Công lập

	4
	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định
	01/2018-TCKHCNNĐ
Ngày 20/3/2018
	07
	02
	
	
	
	
	
	Công lập

	5
	Công ty Dược Trường Thọ
	03/2018-TCKHCN/NĐ
Ngày 16/11/2018
	15
	0
	
	
	
	
	
	Ngoài công lập

	6
	Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công nghệ Minh Thành Công
	04/2017-TCKHCN/NĐ
Ngày 19/12/2017
	08
	0
	
	
	
	
	
	Ngoài công lập

	7
	Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Thủy sản (Minh Phú)
	02/2017-TCKHCN/NĐ 07/7/2017
	12
	0
	
	
	
	
	
	Ngoài công lập

	8
	Doanh nghiệp tư nhân Cửu Dung
	08-TCKHCN/NĐ
15/9/2010
	08
	0
	
	
	
	
	
	Ngoài công lập

	9
	Trung tâm nghiên cứu y học cổ truyền PQA
	01/2022-TCKHCN/NĐ
Ngày 15/4/2026
	13
	0
	
	
	
	
	
	Ngoài công lập

	10
	Văn phòng đại diện Viện quản trị sáng tạo
	02/2023-VPTCKHCN/NĐ
Ngày 03/02/2026
	04
	0
	
	
	
	
	
	Ngoài công lập

	11
	Trung tâm khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm và dinh dưỡng khu vực 1.
	06/2023-TC KHCN/NĐ
Ngày 08/11/2023
	08
	0
	
	
	
	
	
	Ngoài công lập

	12
	Trung tâm Tư vấn Xây dựng và Thực nghiệm sản xuất - Trường CĐ Xây dựng Nam Định
	01/2024/TCKHCN
Ngày 28/3/2024
	20
	0
	
	
	
	
	
	Công lập

	13
	Chi nhánh can thiệp sớm Ong vàng - Viện nghiên cứu ứng dụng tâm lý giáo dục
	02/2024-TCKHCNNĐ
Ngày 10/4/2024
	06
	0
	
	
	
	
	
	Ngoài công lập

	14
	Chi nhánh Can thiệp sớm Hoa Sen - Viện Nghiên cứu Tâm lý giáo dục.
	03/2025/SKHCN-KH
Ngày 04/12/2025
	06
	0
	
	
	
	
	
	Ngoài công lập

	15
	Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý giáo dục Mai Hương - Chi nhánh Nam Định.
	06/2024-TCKHCNNĐ ngày 10/02/2026
	05
	0
	
	
	
	
	
	Ngoài công lập

	16
	Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt
	02/2025/SKHCN-KH
Ngày 01/12/2025
	17
	0
	
	
	
	
	
	Ngoài công lập

	
	Tổng số:
	
	190
	02
	
	
	
	
	
	



Phụ lục 1
Biểu 1-5

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHCN&ĐMST
2025 - 2026


	Số TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Kết quả đạt được
(số lượng)

	
	
	
	Năm 2025
	6 tháng 2026

	I
	Số nhiệm vụ KH&CN được triển khai
	
	
	

	1
	Lĩnh vực tự nhiên
	N.vụ
	5
	0

	2
	Lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ
	N.vụ
	6
	0

	3
	Lĩnh vực nông nghiệp
	N.vụ
	22
	0

	4
	Lĩnh vực y, dược
	N.vụ
	2
	0

	5
	Lĩnh vực xã hội
	N.vụ
	6
	0

	6
	Lĩnh vực nhân văn
	N.vụ
	0
	0

	7
	Lĩnh vực SHTT
	N.vụ
	09
	

	II
	Công tác đánh giá, thẩm định, giám định và chuyển giao công nghệ
	
	
	

	1
	Thẩm định/có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư
	DA
	289
	98

	2
	Thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
	HĐ
	05
	05

	3
	Thẩm định Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn
	Quy hoạch
	0
	0

	4
	Chỉ định tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
	Tổ chức
	0
	0

	5
	Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người
	Nhiệm vụ
	0
	0

	III
	Công tác phát triển năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
	
	
	

	1
	Số nguồn phóng xạ kín
	
	
	

	-
	Số nguồn phóng xạ được lắp đặt mới
	Nguồn
	0
	0

	-
	Số nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
	Nguồn
	0
	0

	2
	Số thiết bị bức xạ được lắp đặt mới
	
	
	

	-
	Trong lĩnh vực Y tế
	Thiết bị
	115
	70

	-
	Trong lĩnh vực Công nghiệp
	Thiết bị
	35
	32

	-
	Trong An ninh, hải quan
	Thiết bị
	2
	0

	3
	Hướng dẫn hồ sơ cấp phép cho các cơ sở
	Cơ sở
	130
	88

	4
	Thẩm định, cấp phép hoạt động cho các cơ sở đạt tiêu chuẩn An toàn bức xạ
	Giấy phép
	120
	80

	IV
	Công tác Sở hữu trí tuệ
	
	
	

	1
	Số hồ sơ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
	Hồ sơ
	1.470
	778

	2
	Số đơn nộp đăng ký
	Đơn
	1.470
	778

	3
	Số văn bằng được cấp
	Văn bằng
	907
	672

	4
	Số vụ xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
	Vụ
	89
	

	5
	Số các dự án phát triển tài sản trí tuệ được hỗ trợ
	DA
	07
	01

	6
	Số sáng kiến, cải tiến được công nhận
	SK
	1.800
	1.200

	V
	Công tác truyền thông, thông tin và thống kê KH&CN
	
	
	

	1
	Bổ sung, phát triển nguồn tài liệu (tài liệu giấy, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu trực tuyến, ...)
	Tài liệu/biểu ghi/CSDL
	
	

	2
	Ấn phẩm thông tin đã phát hành
	Ấn phẩm, phút
	
	

	2.1
	Tạp chí/bản tin KH&CN
	Tạp chí/bản tin
	1860
	3.000 cuốn bản tin KHCN

	2.2
	Phóng sự trên đài truyền hình
	Buổi phát
	12
	04 chuyên mục

	2.3
	Các sản phẩm truyền thông trên báo in, báo điện tử và mạng xã hội
	Tin, bài, banner, infographic, videoclip
	439; Viết, biên tập, đăng tải: 70 tin/bài, Banner, videoclip và Infographic lên Trang Chuyển đổi số của tỉnh;
268 tin/bài, Banner và Infographic lên Trang Thông tin điện tử của Sở; 60 tin/bài, Banner, videoclip và Infographic lên Trang Trung tâm
	279; Viết, biên tập, đăng tải: 68 tin/bài, 03 Banner, 02 videoclip và 10 Infographic lên Trang Chuyển đổi số của tỉnh; 103 tin/bài, 01 Banner và 05 Infographic lên Trang Thông tin điện tử của Sở; 81 tin/bài, 01 Banner, 01 videoclip và 04 Infographic lên Trang Thông tin điện tử của Trung tâm.

	3
	Xây dựng CSDL (CSDL mới, cập nhập biểu ghi trong CSDL, số hóa tài liệu đưa vào CSDL, ...)
	CSDL/biểu ghi/trang tài liệu
	63.730 bản ghi (1.060 trang tài liệu)
	22.025 bản ghi (366 trang tài liệu)

	4
	Thông tin về nhiệm vụ KH&CN
	
	
	

	4.1
	Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành
	N.vụ
	93
	65

	4.2
	Nhiệm vụ KH&CN đã đăng ký kết quả thực hiện
	N.vụ
	25
	43

	4.3
	Nhiệm vụ KH&CN được ứng dụng
	N.vụ
	20
	9

	5
	Thống kê KH&CN
	
	
	

	5.1
	Số cuộc điều tra/ số phiếu thu được tương ứng
	Số cuộc/số phiếu
	
	01/09

	5.2
	Báo cáo thống kê ngành KH&CN
	Báo cáo
	
	

	6
	Kết quả khác (nếu nổi trội)
	
	
	

	VI
	Công tác tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng
	
	
	

	1
	Số phương tiện đo được kiểm định
	Phương tiện
	-
	-

	2
	Số lượng Tiêu chuẩn quốc gia mới được công bố
	Tiêu chuẩn
	-
	-

	3
	Số lượng Quy chuẩn kỹ thuật mới được ban hành
	Quy chuẩn
	-
	-

	4
	Số đơn vị hành chính nhà nước đã công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001:2015
	Đơn vị
	89
	115

	5
	Số cuộc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	Cuộc
	8
	4

	6
	Số mẫu được thử nghiệm và thông báo kết quả
	Mẫu
	3
	-

	VII
	Công tác thanh tra, kiểm tra
	
	
	

	1
	Số cuộc thanh tra
	Cuộc
	
	

	2
	Số lượt đơn vị thanh tra
	Đơn vị
	
	

	3
	Số vụ vi phạm phát hiện xử lý (nếu có)
	Vụ
	
	

	4
	Số tiền xử phạt (nếu có)
	Trđ
	
	

	VIII
	Hoạt động đổi mới công nghệ
	
	
	

	1
	Số nhiệm vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp do các bộ, tỉnh/thành phố trực thuộc TW phê duyệt
	N.vụ
	04
	01

	2
	Số doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công nghệ
	Doanh nghiệp
	09
	06

	3
	Số doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm
	Doanh nghiệp
	
	

	4
	Số công nghệ được chuyển giao, đưa vào ứng dụng
	Công nghệ
	09
	06

	5
	Số hợp đồng chuyển giao công nghệ được thực hiện
	HĐ
	05
	05

	6
	Tổng giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ
	Tr.đ
	5.000
	5.000

	IX
	Công tác sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN
	
	
	

	1
	Bổ nhiệm đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ
	Người
	0
	0

	2
	Thăng hạng đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ
	Người
	0
	0

	3
	Kéo dài thời gian công tác
	Người
	0
	0

	4
	Trọng dụng nhà khoa học đầu ngành
	Người
	0
	0

	5
	Trọng dụng nhà khoa học trẻ tài năng
	Người
	0
	0

	6
	Trọng dụng nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng
	Người
	0
	0

	X
	Công tác hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN
	
	
	

	1
	Hỗ trợ và hình thành phát triển doanh nghiệp KH&CN
	Doanh nghiệp
	4
	

	2
	Thành lập cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN
	Cơ sở
	01
	01

	3
	Hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các nhóm nghiên cứu mạnh được ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tại các cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN
	Đối tượng
	
	

	4
	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng thành lập doanh nghiệp KH&CN
	Đối tượng
	150
	250

	5
	Hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệ công lập chưa chuyển đổi thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
	Đơn vị
	
	

	XI
	Công tác phát triển thị trường KH&CN
	
	
	

	1
	Giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ KH&CN trên thị trường
	Tr.đ
	
	850

	2
	Tỷ trọng giao dịch mua bán tài sản trí tuệ trên giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ KH&CN
	%
	35
	35

	XII
	Công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (KNST)
	
	
	

	1
	Số lượng các chủ thể trong hệ sinh thái KNST
	
	
	

	1.1.
	Số doanh nghiệp KNST
	Doanh nghiệp
	45
	45

	1.2.
	Số cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp KNST được công nhận theo quy định pháp luật[footnoteRef:5] [5:  Theo quy định tại Mục II Nghị định số 268/2025/NĐ-CP] 

	Cá nhân/nhóm cá nhân/Doanh nghiệp
	
	

	1.3.
	Số lượng dự án KNST được hỗ trợ
	Dự án
	
	

	1.4.
	Số lượng doanh nghiệp KNST được hỗ trợ
	Doanh nghiệp
	
	

	1.5.
	Số lượng các tổ chức ươm tạo, hỗ trợ KNST
	Tổ chức
	
	

	1.6.
	Số lượng trung tâm hỗ trợ KNST được công nhận
	Trung tâm
	
	

	1.7.
	Số lượng chuyên gia/cố vấn khởi nghiệp sáng tạo
	Chuyên gia
	
	

	1.8
	Số lượng nhà đầu tư cá nhân cho KNST
	Nhà đầu tư
	
	

	1.9.
	Số lượng quỹ đầu tư mạo hiểm, công ty đầu tư mạo hiểm trên địa bàn/lĩnh vực quản lý
	Quỹ
	
	

	2
	Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia gọi vốn được từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập/tổng giá trị
	Doanh nghiệp/ tổng giá trị
	
	

	3
	Số lượng sự kiện về KNST, ĐMST trên địa bàn/lĩnh vực
	Sự kiện
	4
	

	4
	Số vốn thu hút đầu tư mạo hiểm cho doanh nghiệp KNST
	Triệu đồng
	
	

	5
	Số thương vụ đầu tư mạo hiểm cho KNST
	Thương vụ
	
	













Phụ lục 1
Biểu 1-6
VĂN BẢN TRỌNG TÂM VỀ KH, CN, ĐMST, CĐS ĐƯỢC BAN HÀNH 2025 - 2026

	Số TT
	Tên văn bản
	Ngày tháng ban hành
	Cơ quan ban hành

	
	
	
	Bộ/Tỉnh ủy
	HĐND
	UBND

	1
	Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ban hành Quy định mức lập dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và một số định mức chi hoạt động quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	30/10/2025
	
	HĐND
	

	2
	Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐND ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	09/12/2025
	
	HĐND
	

	3
	Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về việc áp dụng một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 20/9/2024 của HĐND tỉnh Ninh Bình (trước sắp xếp) ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình.
	09/12/2025
	
	HĐND
	

	4
	Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2026.
	09/12/2025
	
	HĐND
	

	5
	Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030.
	04/05/2026
	
	HĐND
	

	6
	Kế hoạch số 15-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
	28/08/2025
	BTV Tỉnh ủy
	
	

	7
	Kế hoạch số 27-KH/TU triển khai Quy định số 339-QĐ/TW ngày 10/7/2025 của Ban Bí thư về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.
	19/09/2025
	Tỉnh ủy
	
	

	8
	Kế hoạch số 04-KH/TU thực hiện Thông báo Kết luận số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025 của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
	18/10/2025
	Tỉnh ủy
	
	

	9
	Kế hoạch số 22-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026.
	10/01/2026
	BTV Tỉnh ủy
	
	

	10
	Kế hoạch số 44-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026.
	01/04/2026
	BTV Tỉnh ủy
	
	

	11
	Kế hoạch số 52-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
	10/04/2026
	BTV Tỉnh ủy
	
	

	12
	Kế hoạch số 52-NQ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	10/4/2026
	BTV Tỉnh ủy
	
	

	13
	Kế hoạch số 01-KH/BCĐ về tổng thể triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình.
	29/08/2025
	Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
	
	

	14
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình năm 2025.
	29/08/2025
	Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
	
	

	15
	Kế hoạch số 03-KH/BCĐ triển khai Phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	09/09/2025
	Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
	
	

	16
	Kế hoạch số 01-KH/BCĐ triển khai thực hiện Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình năm 2026.
	10/01/2026
	Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
	
	

	17
	Chương trình số 01-CTr/BCĐ về công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về triển khai thực hiện Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình.
	10/01/2026
	Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
	
	

	18
	Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
	08/07/2025
	Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
	
	

	19
	Quyết định số 02-QĐ/BCĐ về việc thành lập Tổ Công tác liên ngành giám sát, hỗ trợ triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương.
	12/08/2025
	Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
	
	

	20
	Quyết định số 03-QĐ/BCĐ về việc thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình.
	12/08/2025
	Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
	
	

	21
	Chương trình số 01-CTr/BCĐ về công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình.
	12/08/2025
	Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
	
	

	22
	Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
	13/11/2025
	Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
	
	

	23
	Quyết định số 02-QĐ/BCĐ về việc kiện toàn Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình.
	13/11/2025
	Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
	
	

	24
	Quyết định số 03-QĐ/BCĐ về việc kiện toàn Tổ Công tác liên ngành giám sát, hỗ trợ triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương.
	13/11/2025
	Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
	
	

	25
	Quyết định số 159-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
	07/07/2025
	Tỉnh ủy
	
	

	26
	Quyết định số 46-QĐ/TU về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (thay thế Quyết định số 15-QĐ/TU ngày 07/7/2025).
	20/10/2025
	Tỉnh ủy
	
	

	27
	Quyết định số 121-QĐ/TU về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
	01/12/2025
	Tỉnh ủy
	
	

	28
	Quyết định số 188-QĐ/TU về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình.
	07/01/2026
	Tỉnh ủy
	
	

	29
	Quyết định số 447-QĐ/TU về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình.
	10/03/2026
	Tỉnh ủy
	
	

	30
	Quyết định số 07-QĐ/TU về việc kiện toàn Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình.
	27/03/2026
	BTV Tỉnh ủy
	
	

	31
	Quyết định số 495-QĐ/TU về việc kiện toàn Tiểu ban An ninh mạng tỉnh Ninh Bình.
	30/03/2026
	BTV Tỉnh ủy
	
	

	32
	Quyết định số 544-QĐ/TU về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình.
	22/05/2026
	BTV Tỉnh ủy
	
	

	33
	Kế hoạch số 02/KH-UBND triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	09/07/2025
	
	
	UBND tỉnh

	34
	Kế hoạch số 15/KH-UBND triển khai thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình.
	29/07/2025
	
	
	UBND tỉnh

	35
	Kế hoạch số 17/KH-UBND tổ chức "Diễn đàn Nghiên cứu và Phát triển Việt Nam - Vietnam R&D Forum 2025".
	29/07/2025
	
	
	UBND tỉnh

	36
	Kế hoạch số 19/KH-UBND về Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2025.
	08/08/2025
	
	
	UBND tỉnh

	37
	Kế hoạch số 29/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1565/QĐ-TTg ngày 18/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	11/08/2025
	
	
	UBND tỉnh

	38
	Kế hoạch số 38/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	18/08/2025
	
	
	UBND tỉnh

	39
	Kế hoạch số 50/KH-UBND thực hiện Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình.
	29/08/2025
	
	
	UBND tỉnh

	40
	Kế hoạch số 67/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 15-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	15/09/2025
	
	
	UBND tỉnh

	41
	Kế hoạch số 71/KH-UBND về hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và dự toán ngân sách năm 2026.
	17/09/2025
	
	
	UBND tỉnh

	42
	Kế hoạch số 71/KH-BCĐ về hoạt động năm 2025 của Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.
	01/10/2025
	
	
	BCĐ của UBND tỉnh

	43
	Kế hoạch số 83/KH-UBND triển khai Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia ".vn" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	25/09/2025
	
	
	UBND tỉnh

	44
	Kế hoạch số 89/KH-UBND tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	02/10/2025
	
	
	UBND tỉnh

	45
	Kế hoạch số 90/KH-UBND triển khai hạ tầng 5G, IoT trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2025.
	02/10/2025
	
	
	UBND tỉnh

	46
	Kế hoạch số 102/KH-UBND về tổ chức Lễ phát động phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	14/10/2025
	
	
	UBND tỉnh

	47
	Kế hoạch số 115/KH-UBND thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 18/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025 của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
	23/10/2025
	
	
	UBND tỉnh

	48
	Kế hoạch số 119/KH-UBND về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	24/10/2025
	
	
	UBND tỉnh

	49
	Kế hoạch số 123/KH-UBND triển khai tổ chức hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng thực hiện phong trào Bình dân học vụ số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2026.
	31/10/2025
	
	
	UBND tỉnh

	50
	Kế hoạch số 69/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030
	04/3/2026
	
	
	UBND tỉnh

	51
	Kế hoạch số 123/KH-UBND của UBND tỉnh về việc phát triển hạ tầng trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2026.
	16/4/2026
	
	
	UBND tỉnh

	52
	Kế hoạch số 84/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2542/QĐ-TTg ngày 20/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số nhiệm vụ, giải pháp tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng giai đoạn đến năm 2030
	17/3/2026
	
	
	UBND tỉnh

	53
	Kế hoạch số 101/KH-UBND về áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2026
	03/4/2026
	
	
	UBND tỉnh

	54
	Kế hoạch số 57/KH-TCT về công tác năm 2025 của Tổ Công tác liên ngành giám sát, hỗ trợ triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương.
	18/09/2025
	
	
	Tổ công tác KH02

	55
	Kế hoạch số 152/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức hợp tác công tư (PPP).
	05/12/2025
	
	
	UBND tỉnh

	56
	Kế hoạch số 06/KH-UBND thực hiện Quyết định số 2711/QĐ-TTg ngày 12/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
	09/01/2026
	
	
	UBND tỉnh

	57
	Kế hoạch số 09/KH-UBND triển khai thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	13/01/2026
	
	
	UBND tỉnh

	58
	Kế hoạch số 19/KH-UBND về nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030.
	16/01/2026
	
	
	UBND tỉnh

	59
	Kế hoạch số 73/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 2815/QĐ-TTg ngày 28/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	07/03/2026
	
	
	UBND tỉnh

	60
	Kế hoạch số 79/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 16/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	16/03/2026
	
	
	UBND tỉnh

	61
	Kế hoạch số 82/KH-UBND tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2026.
	22/03/2026
	
	
	UBND tỉnh

	62
	Kế hoạch số 88/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	26/03/2026
	
	
	UBND tỉnh

	63
	Kế hoạch số 92/KH-UBND về Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2026.
	27/03/2026
	
	
	UBND tỉnh

	64
	Kế hoạch số 95/KH-UBND triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	31/03/2026
	
	
	UBND tỉnh

	65
	Kế hoạch số 98/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 15-KH/TU ngày 28/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	01/04/2026
	
	
	UBND tỉnh

	66
	Kế hoạch số 100/KH-UBND thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW ngày 05/01/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	03/04/2026
	
	
	UBND tỉnh

	67
	Kế hoạch số 103/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 28/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	14/04/2026
	
	
	UBND tỉnh

	68
	Kế hoạch số 114/KH-UBND về bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng số, phục vụ chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026.
	15/04/2026
	
	
	UBND tỉnh

	69
	Kế hoạch số 118/KH-UBND triển khai Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	16/04/2026
	
	
	UBND tỉnh

	70
	Kế hoạch số 134/KH-UBND tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030.
	23/04/2026
	
	
	UBND tỉnh

	71
	Kế hoạch số 139/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 16/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030.
	28/04/2026
	
	
	UBND tỉnh

	72
	Kế hoạch số 140/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 01/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2026.
	05/05/2026
	
	
	UBND tỉnh

	73
	Kế hoạch số 149/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 31/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
	04/05/2026
	
	
	UBND tỉnh

	74
	Kế hoạch số 74/KH-BCĐ về hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Ninh Bình.
	08/05/2026
	
	
	UBND tỉnh

	75
	Kế hoạch số 156/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030.
	08/5/2026
	
	
	UBND tỉnh

	76
	Kế hoạch số 166/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	18/05/2026
	
	
	UBND tỉnh

	77
	Kế hoạch số 169/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2026.
	22/05/2026
	
	
	UBND tỉnh

	78
	Kế hoạch số 176/KH-UBND triển khai thí điểm Mô hình Kiosk Hành chính công thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2026.
	22/05/2026
	
	
	UBND tỉnh

	79
	Kế hoạch số 179/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 29/4/2026 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc thông qua Đề án Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030.
	26/05/2026
	
	
	UBND tỉnh

	80
	Kế hoạch số 220/KH-UBND triển khai ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực giao thông thông minh, gắn với quy hoạch hạ tầng đô thị và giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	18/06/2026
	
	
	UBND tỉnh

	81
	Kế hoạch số 212/KH-UBND thực hiện Quyết định số 502/QĐ-TTg ngày 28/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm, điều hành giao thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.
	05/06/2025
	
	
	UBND tỉnh

	82
	Kế hoạch số 201/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 06/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bộ dữ liệu phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực thiết yếu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	09/01/2026
	
	
	UBND tỉnh

	83
	Kế hoạch số 74-KH/ĐU của Đảng ủy UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	11/5/2026
	
	
	UBND tỉnh

	84
	Kế hoạch số 163/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	14/5/2026
	
	
	UBND tỉnh

	85
	Kế hoạch số 196/KH-UBND về xây dựng Lộ trình đổi mới công nghệ đối với các ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Ninh Bình đến năm 2035.
	05/06/2026
	
	
	UBND tỉnh

	86
	Kế hoạch số 227/KH-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2030.
	29/6/2026
	
	
	UBND tỉnh

	87
	Kế hoạch số 180/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổng thể về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026-2030.
	22/5/2026
	
	
	UBND tỉnh

	88
	Quyết định số 284/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.
	24/07/2025
	
	
	UBND tỉnh

	89
	Quyết định số 09/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 thuộc Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.
	29/07/2025
	
	
	BCĐ của UBND tỉnh

	90
	Quyết định số 11/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ công tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.
	31/07/2025
	
	
	BCĐ của UBND tỉnh

	91
	Quyết định số 12/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.
	04/08/2025
	
	
	BCĐ của UBND tỉnh

	92
	Quyết định số 14/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ công tác Cải cách hành chính thuộc Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.
	04/08/2025
	
	
	BCĐ của UBND tỉnh

	93
	Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc ban hành Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị nhà nước theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp tỉnh Ninh Bình.
	04/06/2025
	
	
	UBND tỉnh

	94
	Quyết định số 69/2025/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
	09/05/2025
	
	
	UBND tỉnh

	95
	Quyết định số 1552/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Ninh Bình.
	21/11/2025
	
	
	UBND tỉnh

	96
	Quyết định số 119/QĐ-BCĐ về việc kiện toàn Tổ Công tác triển khai Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 thuộc Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.
	11/12/2025
	
	
	BCĐ của UBND

	97
	Quyết định số 1899/QĐ-UBND ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Ninh Bình.
	19/12/2025
	
	
	UBND tỉnh

	98
	Quyết định số 06-QĐ/BCĐ về việc kiện toàn Tổ Công tác liên ngành giám sát, hỗ trợ triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương.
	27/03/2026
	
	
	Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

	99
	Quyết định số 362/QĐ-UBND ban hành Khung kiến trúc số tỉnh Ninh Bình.
	24/03/2026
	
	
	UBND tỉnh

	100
	Quyết định số 800/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số 22/ĐA-UBND ngày 16/01/2026 của UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2025 - 2030.
	10/03/2026
	
	
	UBND tỉnh

	101
	Quyết định số 1905/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Chiến lược dữ liệu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026 - 2030.
	03/06/2026
	
	
	UBND tỉnh

	102
	Quyết định số 2004/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Ninh Bình.
	20/06/2026
	
	
	UBND tỉnh

	103
	Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch; phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình.
	18/06/2026
	
	
	UBND tỉnh

	104
	Quyết định số 124/QĐ-BCĐ về việc kiện toàn Tổ công tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.
	25/06/2026
	
	
	UBND tỉnh

	105
	Quyết định số 130/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Ninh Bình.
	25/06/2026
	
	
	UBND tỉnh

	106
	Quyết định số 131/QĐ-BCĐ về việc kiện toàn Tổ Công tác triển khai Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 thuộc Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Ninh Bình.
	22/06/2026
	
	
	UBND tỉnh

	107
	Quyết định số 36/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh phân cấp cho Sở KH&CN thực hiện thủ tục lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Ninh Bình.
	20/3/2026
	
	
	UBND tỉnh

	108
	Quyết định số 1605/QĐ-UBND uỷ quyền thành lập Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp tỉnh; đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh
	25/11/2025
	
	
	UBND tỉnh

	109
	Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	29/4/2026
	
	
	UBND tỉnh

	110
	Quyết định uỷ quyền cho Giám đốc Sở KH&CN giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hoạt động KH&CN
	16/9/2025
	
	
	UBND tỉnh

	111
	Quyết định uỷ quyền cho Giám đốc Sở KH&CN giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ và hạt nhân
	16/9/2025
	
	
	UBND tỉnh

	112
	Quyết định số 1574/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	25/4/2026
	
	
	UBND tỉnh

	113
	Quyết định số 146/2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp thực hiện một số nội dung trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình.

	23/10/2025
	
	
	UBND tỉnh

	114
	Quyết định số 487/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Viễn thông và Internet, Tần số vô tuyến điện thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ..
	25/8/2025
	
	
	UBND tỉnh

	115
	Quyết định số 812/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình về việc danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
	24/9/2025
	
	
	UBND tỉnh

	116
	Quyết định số 30/2026/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về Quản lý mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	10/3/2026
	
	
	UBND tỉnh

	117
	Quyết định số 31/2026/QĐ-UBND về việc Quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	10/3/2026
	
	
	UBND tỉnh

	118
	Quyết định số 441/QĐ-UBND Về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
	20/8/2025
	
	
	UBND tỉnh

	119
	Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
	01/7/2025
	
	
	UBND tỉnh

	120
	Quyết định số 55/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
	07/8/2025
	
	
	UBND tỉnh

	121
	Quyết định số 57/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo lường và Thử nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
	07/8/2025
	
	
	UBND tỉnh

	122
	Quyết định số 64/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
	15/8/2025
	
	
	UBND tỉnh

	123
	Quyết định số 46/QĐ-UBND của UBND tỉnh Về việc thành lập Trung tâm Đo lường và Thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
	01/7/2025
	
	
	UBND tỉnh

	124
	Quyết định số 47/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
	01/7/2025
	
	
	UBND tỉnh

	125
	Quyết định số 487/QĐ-UBND của UBND tỉnh Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Viễn thông và Internet, Tần số vô tuyến điện thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ
	25/8/2025
	
	
	UBND tỉnh

	126
	Quyết định số 1154/QĐ-UBND của UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
	24/10/2025
	
	
	UBND tỉnh

	127
	Quyết định số 324/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
	03/02/2026
	
	
	UBND tỉnh






    Phụ lục 1   Biểu 1 - 1   BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ    VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026      

S tt  Chỉ số  Đơn   vị  Năm   2021  Năm  2022  Năm  2023  Năm   2024  Năm   2025  Giai đoạn   2021 - 2025

1

 Tăng  trưởng

2

  (%)  Tháng   1 - 6/2026  

I.  KẾT QUẢ  

1  Số lượng bài báo khoa học trong nước  Bài  -  -  -  12  14  -  15  9  

2  Số lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền  SHTT được chấp nhận hợp lệ  Đơn  509  487  668  696  1033  3393  6,8%  788 (từ  tháng 1 - 3/2026)  

3  Số lượng sản phẩm mẫu  (prototypes)   được hình thành và kiểm chứng thực tế  Sản   phẩm  -  -  -  2  0  -  -  0  

4  Số lượng sản phẩm mới hoặc cải tiến  được thử nghiệm và đạt chứng nhận tiêu  chuẩn  S ản   phẩm  -  -  -  14  16  -  14  1  

5  Số lượng mô hình kinh doanh và dịch vụ  mới được phát triển và thử nghiệm  Mô hình/   Dịch vụ  -  -  -  0  0  -  0  0  

6  Số lượng nhân lực khoa học, công nghệ  và đổi mới sáng tạo được đào tạo, bồi  dưỡng  Người  -  -  -  450  500  -  11  200  

 

1

  Đối với các chỉ số về số lượng/giá trị tuyệt đối, báo cáo kết quả cộng dồn từ năm 2021 - 2025; đối với các chỉ số về tỷ lệ, báo cáo kết quả trung bình trong 5 năm 2021 - 2025.  

2

  Mức tăng trưởng trung bình các năm giai đoạn 2021 - 2025.  

